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  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	     TAND TỈNH KONTUM	        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Số:       /BC-TA	                                 Kon Tum, ngày 06 tháng 12 năm 2021
BÁO CÁO TÓM TẮT
CỦA CHÁNH ÁN TAND TỈNH KON TUM
VỀ CÔNG TÁC CỦA TAND HAI CẤP TRONG TỈNH

Thực hiện Công văn số 22/TTHĐND-TH ngày 11/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoán XII, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo số 121/BC-TA ngày 29/10/2021 gửi Thường trực HĐND tỉnh. Tại phiên họp hôm nay, Chánh án TAND tỉnh xin trình bày tóm tắt báo cáo công tác của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
1. Kết quả giải quyết, xét xử các loại án
Năm 2021 (số liệu tính từ ngày 01/01/2021 - 25/10/2021) TAND hai cấp đã thụ lý, giải quyết 1.792/2.156 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%. Tính theo năm công tác Tòa án (tính từ ngày 01/10/2020 - 30/9/2021), tỷ lệ giải quyết đạt cao 94% (2.193/2.328 vụ), số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm tỷ lệ 0,14%. Cụ thể: 
1.1 Án hình sự
TAND hai cấp thụ lý 464 vụ/874 bị cáo án sơ thẩm và phúc thẩm, đã giải quyết, xét xử 404 vụ/741 bị cáo, đạt tỷ lệ 87% (so với cùng kỳ báo cáo năm 2020, số vụ án thụ lý tăng 60 vụ/154 bị cáo); Số vụ án trả hồ sơ cho VKS để yêu cầu điều tra bổ sung 15 vụ/60 bị cáo, trong đó có 04 vụ/05 bị cáo VKS giữ nguyên quyết định truy tố.
Công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự năm 2021 của TAND hai cấp đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; hình phạt mà Tòa án áp dụng đều tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án đã tập trung chỉ đạo đưa ra xét xử kịp thời, đúng pháp luật nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp nói chung và các vụ án thuộc diện cấp ủy địa phương theo dõi, chỉ đạo. Nhiều Tòa án có tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt cao, không có án quá hạn luật định. 
Trong năm, các vụ án lớn, vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều được Tòa án nhân dân hai cấp đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội, hay bỏ lọt tội phạm. Đối với các tội phạm ít nghiêm trọng, khi bị cáo có đủ các điều kiện theo quy định của BLHS và Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Hội đồng xét xử đã xem xét, đánh giá về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét nhân thân của bị cáo, cho bị cáo được hưởng các hình phạt không phải là tù giam. Qua đó đã thể hiện được chính sách khoan hồng của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đối với những người phạm tội  lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong phát hiện tội phạm.
Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương tổ chức được 08 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Thông qua công tác xét xử lưu động, Hội đồng xét xử luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân.
1.2 Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động
Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.678 vụ, việc; giải quyết 1.381 vụ, việc, đạt tỷ lệ 82%. 
Trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp đã chú trọng công tác hòa giải; trong năm đã hòa giải đoàn tụ thành 134 vụ ly hôn, hòa giải và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 778 vụ, việc, đạt tỷ lệ 67% (912/1352 trên tổng số vụ việc sơ thẩm đã giải quyết; thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan hữu quan và chính quyền các cấp ở địa phương trong việc thu thập các tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, nhất là các vụ án dân sự về tranh chấp đất đai; quan tâm hướng dẫn cho các đương sự thực hiện nghĩa vụ về cung cấp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải,  đồng thời tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định để giải quyết vụ ,việc đúng pháp luật.
1.3 Án hành chính: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 14 vụ, đã giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 50%. 
Tình hình khởi kiện vụ án hành chính trong năm 2021 giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020, nội dung khởi kiện tập trung chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Tòa án nhân dân hai cấp làm tốt công tác xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết; chú trọng tổ chức đối thoại giữa các bên đương sự và đưa vụ án ra giải quyết, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, góp phần  nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở địa phương và bảo đảm quyền khởi kiện hành chính của nhân dân theo quy định của pháp luật.
2. Công tác kiểm tra nghiệp vụ, thi hành án hình sự: Việc ra các quyết định thi hành án hình sự luôn được thực hiện kịp thời, không để quá hạn luật định, có căn cứ và đúng quy định. 100% các bản án có hiệu lực pháp luật đều ra quyết định thi hành án (thi hành án hình sự đối với 603 bị án, ủy thác cho Tòa án khác ra quyết định 46 bị án, giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 15 phạm nhân, rút ngắn thời hạn thử thách án treo 15 trường hợp, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 09 trường hợp, hoãn thi hành án 09 bị án) . 
3. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:  Không có đơn thư về khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức. Chỉ có đơn thư khiếu nại về tố tụng: Giải quyết 26/26 đơn khiếu nại nại. Giải quyết 05/05 đơn tố cáo. Tất cả các đơn gửi đến Tòa án đều được tiếp nhận và xử lý chính xác, không để xảy ra tình trạng xử lý sai nội dung, sai thẩm quyền. 
4. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan: Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, đặc biệt là giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, giữa Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án cấp huyện, các cơ quan trong khối nội chính trong quá trình giải quyết các loại vụ việc. 
5. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng TAND hai cấp: Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh luôn quan tâm công tác rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm và từng giai đoạn; quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; phối hợp với cấp ủy địa phương để làm tốt quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ TAND hai cấp; việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức được quán triệt thực hiện theo đúng Kế hoạch đã đề ra. 
6. Công tác Hội thẩm nhân dân: Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân hai cấp tổng số có 248 vị  HTND hiện đã đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác xét xử, đã thành lập đủ trưởng, phó các Đoàn hội thẩm. Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức tập huấn cho Đội ngũ HTND năm 2021 nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, để tham gia xét xử cùng Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
7. Tình hình và kết quả thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Kết quả, đã bổ nhiệm được 12 Hòa giải viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật. Hiện nay đang tiếp tục phối hợp với  chính quyền địa phương trong tỉnh để tìm nguồn nhân sự đủ điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên cho những đơn vị chưa có Hòa giải viên. Từ tháng 01/2021 đến 30/9/2021, Tòa án nhân dân cấp huyện đã tổ chức hòa giải, đối thoại thành được 67 vụ việc theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Qua đó giúp vụ án được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
8. Về cải cách tư pháp: TAND hai cấp quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hành chính tư pháp, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết công việc tại Tòa án.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Ưu điểm: 
Năm 2021, với việc chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án tỉnh và sự nỗ lực cố gắng hết mình của toàn thể công chức, người lao động, nên công tác của Tòa án nhân dân hai cấp đạt chất lượng cao với nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đã được Tòa án hai cấp đẩy mạnh, số án giải quyết đạt tỷ lệ chung 83%; chất lượng xét xử chuyển biến tích cực, số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán (chiếm 0,14%) không vượt quá quy định của TAND tối cao (không vượt quá 1,5%). Đặc biệt trong năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh và một số TAND cấp huyện không có án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán (TAND các huyện TuMơRông, Sa Thầy, Konplong, Ia H’Drai, Đắk Hà); hòa giải thành đạt 67%; không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm;100% bản án, quyết định có hiệu lực được thi hành đúng quy định; đội ngũ công chức Tòa án hai cấp tiếp tục được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được đẩy mạnh. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ công chức, người lao động được tiến hành kịp thời và nghiêm túc. Công tác cải cách thủ tục hành chính - tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Tòa án hai cấp triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tòa án nhân dân tối cao. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc. Các nhiệm vụ trọng tâm khác đều được triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch mọi hoạt động của Tòa án theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.
2. Một số thiếu sót, hạn chế 
- Còn một số vụ án phải tạm đình chỉ.
- Tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan vẫn còn (0,14%), mặc dù thấp hơn nhiều so với những năm trước đây và thấp so với quy định của Quốc hội là 1,5%, tuy nhiên Tòa án vẫn chỉ ra để có hướng phấn đấu.
3. Nguyên nhân của thiếu sót, hạn chế
- Do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số vụ án phải hoãn, tạm đình chỉ, án có yếu tố nước ngoài phải chờ kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn. 
- Đối với những vụ án dân sự bị hủy, đa số là án tranh chấp đất đai đã qua nhiều chủ sử dụng, chứng cứ là giấy tờ viết tay, mốc ranh giới không được xác định, các cạnh của lô đất thể hiện trong GCNQSDĐ không phù hợp thực địa, đương sự không hợp tác ở mỗi giai đoạn tố tụng xuất trình tài liệu hoặc có lời khai khác nhau, nên rất khó khăn trong đánh giá chứng cứ và đưa người vào tham gia tố tụng.
- Đối với án hình sự: Một số vướng mắc trong thực tế áp dụng pháp luật còn có nhận thức và cách hiểu khác nhau chưa có hướng dẫn.
III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ của Thẩm phán, công chức, người lao động; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bản đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí, không để xảy ra những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương công vụ. Đối với sai phạm, thiếu sót cần được kiểm điểm nghiêm túc có biện pháp xử lý đúng tính chất và mức độ sai phạm. 
3. Thường xuyên tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ theo quý, 6 tháng, năm để các Thẩm phán, Thư ký có điều kiện trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xét xử. Các Thẩm phán, Thư ký cần tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. 
4. Tiếp tục tiến hành tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo chỉ tiêu đã được TAND tỉnh giao và đăng tải bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật lên trang thông tin điện tử Tòa án theo đúng quy định.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
Báo cáo số 121/BC-TA ngày 29/10/2021 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, trong đó các nhiệm vụ lớn được xác định là:
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ công chức, người lao động của Tòa án nhân dân hai cấp; Thực hiện nghiêm  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về  tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Nghiêm túc thực hiện tốt Quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức TAND; Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tòa án nhân dan hai cấp .
2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào.
3. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, tập trung nâng cao  chất lượng công tác xét xử, rà soát những vụ án tạm đình chỉ chủ động tiến hành các hoạt động tố tụng sớm đưa ra giải quyết; đối với những vụ án đủ điều kiện khẩn trương đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, đảm bảo đúng quy định; làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; giải quyết đúng và kịp thời các loại đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục ngay những sai sót về nghiệp vụ; bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao giao.
4.Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30-5-2016 về việc tăng cường công tác phát triển và công bố, áp dụng án lệ trong xét xử; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Yêu cầu các đơn vị lựa chọn, đề xuất án lệ để TAND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tối cao. 
5. Phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử những vụ án liên quan đến lâm luật, ma túy, tín dụng đen, những vụ án liên quan đến xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái pháp luật và các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.
6. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ xây dựng tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ, chú trọng tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về năng lực và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gắn trách nhiệm cá nhân với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, củng cố kiện toàn đủ đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý đề nghị TAND tối cao bổ sung biên chế hiện đang thiếu. Tiếp tục thực hiện linh hoạt công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo,Thẩm phán, Thư ký theo kế hoạch và chủ trương của Tòa án nhân dân tối cao.
7. Chú trọng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân, và lịch tiếp công dân đã ban hành; đảm bảo công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.
8. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính-tư pháp; xây dựng Tòa án điện tử.
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